
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Huyện Cẩm Mỹ

1 Võ Thị Hồng Nhung 4004 10/02/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Xuân 

Mỹ

Ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
6633 24/02/2022 6633/GPP 24/02/22

Huyện Định Quán

2 Lê Lâm Đức Hòa 5609 15/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hòa 

Phát

Tổ 4, ấp Hòa Bình, xã Túc Trưng, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
5469 17/12/2021 6511/GPP 17/12/21

3 Trần Thị Nụ 5536
5/07

/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Cô Nụ

SN 52, phố 1, ấp 2, xã Phú Lợi, 

Định Quán, Đồng Nai
7329 06/10/22 7318/GPP 06/10/22

4 Đồng Thị BạchLê 1775
5/08/

2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Lê Hân

Ấp 7, Thanh Sơn, Định Quán, 

Đồng Nai
1861 19/10/22 2196/GPP 19/10/22

Huyện Long Thành

5 Đào Xuân Ái Nữ

4677/HC

M-

CCHND

14/10/2015

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Tâm 

Bình

1126, QL 51, xã Long Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
4984 22/01/21 6102/GPP 22/01/21

6 Nguyễn Thị Vui 4481 12/10/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Liêm 2

Số 1346, ấp Tập Phước, xã Long 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

5448 08/12/2021 6502/GPP 08/12/21

7 Hồ Ngọc Giang 5677 29/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc PKĐK 

Ái Nghĩa Long 

Thành

Số 232 Lê Duẩn, ấp 3, xã An 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

6646 03/03/2022 6653/GPP 03/03/22

8 Trịnh Thị Huyền Trang 5849 17/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phát 

Yến

Đường Nguyễn An NInh, tổ 12, 

khu Phước Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

7806 10/04/2023 7753/GPP 10/04/23

Huyện Nhơn Trạch

PHỤ LỤC 1

Ghi chú

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)
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9 Phạm Ngọc Thảo

6304/HC

M-

CCHND

18/07/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Phòng 

khám đa khoa Ái 

Nghĩa Nhơn Trạch

Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 1, 

xã Phước Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

1110 12/10/21 6301/GPP 25/04/24

10 Phan Thị Kim Châu 1845//// 28/05/2021

Sở Y Tế 

Thừa 

Thiên Huế

Quầy thuốc Phú 

Châu

670, tổ 25, ấp Bến Sắn, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

5479 24/12/2021 6535/GPP 24/12/21

11 Lê Thị Lý 5707/ 13/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thiên 

Lý

Đường khu B, KP Mỹ Khoan, xã 

Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

6625 21/02/2022 6613/GPP 21/02/22

12 Nguyễn Đức Huy 4641 07/12/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Đức Huy

1150 Lý Thái Tổ, ấp Vĩnh Tuy, xã 

Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

6622 21/02/2022 6616/GPP 21/02/22

13
NGUYỄN THỊ TƯỜNG 

AN
4405 14/09/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

An 2

Số 16, tổ 2, ấp 1, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
7073 25/07/2022 7158/GPP 25/07/22

14 Phạm ĐìnhVinh 10854 11/11/22

Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

QUẦY THUỐC 

ĐỨC THẮNG III

Tổ 9, KP Phước Lai, TT Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

7563 26/12/22 7528/GPP 26/12/22

Thành phố Biên Hòa

15 Mai Như Ý 

7551/CC

CHN-D-

SYT-

ĐNAI

03/04/23
Sở Y tế 

Đồng Nai 

Nhà thuốc Minh 

Hải 2

24/21 Nguyễn Bảo Đức, khu phố 6, 

phường Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8439 27/12/23 9122/GPP 27/12/23

16 Trần Ngọc Duy 2940 05/09/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Mạnh 

Vũ

755 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, 

phường Tân Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

3617 10/10/18 3636/GPP 28/09/22

17 Bùi Văn Thôi

36315/B

TR-

CCHND

18/12/2015
Sở Y Tế 

Bến Tre

Nhà thuốc Thiên 

Huế

34 tổ 23, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4291 29/04/2020 4273/GPP 11/05/23

18 Đào Thị Ngân 5191 12/04/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phan 

Nguyệt

459 tổ 8, KP Long Đức 3, phường 

Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

5300 09/06/2021 6351/GPP 09/06/21
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19
NGUYỄN TRẦN NGỌC 

HUYỀN
5399 24/05/21

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Gia Đình

165 KP Tân Hiệp, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6498 04/01/2022

20 Bùi Thị Thanh Huyền 2189/ 11/04/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc PKĐK 

Tân Long

167-169-171 QL 51, KP1, phường 

Long Bình Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6489 04/01/2022 6560/GPP 24/02/22

21 Lê Thị Thùy Anh 4441 28/09/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Tâm Hằng

48, KP6, phường Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
6684 14/03/2022

22 Đặng Thị Thùy Trang 5638 22/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty TNHH 

FPT Long Châu- 

Nhà thuốc Long 

Châu 471

Số 09 đường Vũ Hồng Phô, 

phường Bình Đa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6645 21/03/2022 6634/GPP 21/03/22

23 Phạm Việt San 3124/ 09/11/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Diệu 

Hiền

Số 42, KP 3, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
7011 27/06/2022 7095/GPP 27/06/22

24 Trương Quốc Anh Tuấn 6876 01/11/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Việt 

Linh

106/4, KP 10, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
7876 21/04/2023 7794/GPP 21/04/23

25 Nguyễn Thị Kim Cương

23015/C

CHN-D-

SYT-ĐL

14/01/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Công ty 

cổ phần phòng 

khám quốc tế Long 

Bình

85 Bùi Văn Hòa, KP5, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7930 11/05/2023 7836/GPP 08/07/24

26 Võ Thị Tuyết Trâm

5051/CC

HN-D-

SYT-

HCM

18/10/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

NHÀ THUỐC 

BẢO KHANG

219/104, Tổ 25, KP Long Đức 1, 

phường Tam Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8737 10/06/2024 9408/GPP 10/06/24

Thành phố Long Khánh

27 Võ Thanh Phong 6777
10/10/

2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

ĐĂNG KHOA

92 Nguyễn Văn Cừ, KP1, phường 

Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

7605 09/01/23 7558/GPP 09/03/23
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28
HUỲNH THỊ LAN 

PHƯƠNG
3505 16/07/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu-Nhà 

thuốc Long Châu 

472

47A, đường Hùng Vương, phường 

Xuân An, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

6653 03/03/2022 6646/GPP 03/03/22

29 Đoàn Ngọc Tú 5699 06/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thiện 

Tâm

136  Quốc Lộ 56, KP Tân Phong, 

phường Xuân Tân, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

6648 03/03/2022 6651/GPP 03/03/22

Huyện Thống Nhất

30 Phạm Đình Sơn 4072 11/05/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thiên 

Phúc

A 1/008 Nguyễn Huệ 1, xã Quang 

Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

4399 09/07/2020 4401/GPP 19/07/23

31 Nguyễn Thị Minh Trung

4930/HC

M-

CCHND

09/11/2015

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Minh 

Ngọc

 278 A/6, ấp 9/4, xã Hưng Lộc, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
2011 21/01/22 2300/GPP 21/01/22

Huyện Trảng Bom

32 Nguyễn Thị Nhung

1301/CC

HN-D-

SYT-

HCM

02/11/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Tuyết 

Nhung

Bắc Hợp, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
3204 15/01/21 3244/GPP 30/01/24

33 Cao Thị Hà 5719 13/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Nam 

Hà

Đường Tân Thành-An Chu, tổ 4,  

ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

6593 17/01/2022 6583/GPP 17/01/22

34 Hoàng Thị Anh
2465/LA

-CCHND
19/10/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Nhân 

Tâm

Số 1106 đường Trảng Bom-Cây 

Gáo, ấp Tân Lập, xã Cây Gáo, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

6631 21/02/2022 6606/GPP 21/02/22

35 Nguyễn Thị Liên Thương

3931/HC

M-

CCHND

10/04/2015

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Đăng 

Khôi

Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
1689// 28/09/2022 2131/GPP 28/10/21

36 Đinh Thị Quý 6962 11/01/16

Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

QUẦY THUỐC 

QUÝ BÌNH

Số 351, tổ 28, Ấp Thái Hòa, xã Hố 

Nai 3, huyện Trảng Bom , tỉnh 

Đồng Nai

2557 30/11/22 2721/GPP 30/11/22

37 Trần Thị TuyếtNga 5743
20/12/

2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hùng 

Anh

Số 20 đường số 6, ấp Thanh Hóa, 

Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
7621 16/01/23 7574/GPP 16/01/23
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Huyện Vĩnh Cửu

38 Lê Thanh Hải

557/ĐN

AI-

CCHND

13/03/14
Sở Y tế 

Đồng Nai 

Nhà thuốc Phòng 

khám đa khoa Nam 

Thành Phát 

Số 1037 đường 768, ấp 5, Thạnh 

Phú, Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
7407 23/05/23 7394/GPP 31/10/22

39 Hoàng Thị Huyền 3723 02/05/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hoàng 

Huyền

Tổ 6, ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
3947 19/06/19 6996/GPP 30/05/22

40 Lê Thị Thu Trang 1832/ 26/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc TTYT 

huyện Vĩnh Củu

Khu phố 3, thị trấn Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
6512 04/01/2022 6542/GPP 04/01/22

Huyện Xuân Lộc

41 Phan Thị Út 5980 21/02/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Xuân 

Thanh 2

Ấp 1, xã Xuân Bắc, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai
6735 07/04/2022 6725/GPP 07/04/22

42 Trần Thị Thanh Tuyền

8715/CC

HN-D-

SYT-

HCM

22/02/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Hưng 

Phúc

316D, đường Song Hành, ấp Tam 

Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

7101 08/08/2022 7191/GPP 08/08/22

Tổng cộng: 42 cơ sở
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